Biểu mẫu 2b-3

BIỂU MẪU
Thống kê điều kiện cơ sở nuôi trồng thủy sản thâm canh, bán thâm canh 
đảm bảo an toàn thực phẩm
Thời điểm lập hồ sơ: ......................................

I- THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ
1. Tên cơ sở:                             
2. Địa chỉ:                                           
3. Điện thoại:                              Fax:                                   Email: 

4. Hình thức nuôi:
Thâm canh 


 
Quảng canh                
   

Bán thâm canh  
                    

Quảng canh cải tiến
            
Khác   …………………….







(ghi rõ hình thức nuôi)

5. Đối tượng nuôi:
6. Số lượng ao nuôi: 

7. Tổng diện tích cơ sở (m2):

8. Năng suất trung bình của 3 năm gần nhất (tấn/ha):

III. THÔNG TIN VỀ ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ 
1. Hệ thống cơ sở nuôi
Tổng diện tích cơ sở: ……………………  m2 , trong đó:

+ Diện tích ao nuôi :   ………………………   m2

+ Diện tích ao chứa, lắng :   ……………….   m2

+ Diện tích ao nước thải:   ……………………….   m2

+ Khác: ………………………………..

2. Các hệ thống công trình phụ trợ: bao gồm nhà ở, nơi làm việc, kho chứa thức ăn, kho chứa và bảo quản máy móc, dụng cụ, nguyên vật liệu và công trình phụ trợ khác tuỳ theo từng cơ sở, vùng nuôi

- Diện tích, 

+ Khu vực nhà kho:   ………………….  m2

+ Khu vực nhà ở, sinh hoạt cho lao động :   ………………   m2

+ Khu vực sơ chế :   ………………….……………   m2

+ Khu vực khác: …………………………………..  m2
- Mô tả hiện trạng
3. Trang thiết bị,dụng cụ sử dụng tại cơ sở:

	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Mục đích sử dụng
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


4. Danh mục các thức ăn, thuốc, hóa chất, chế phẩm sinh học, sản phẩm xử lý và cải tạo môi trường sử dụng:

	TT
	Tên sản phẩm
	Nguồn gốc
	Mục đích sử dụng
	Ghi chú

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


5. Xử lý ao trước khi nuôi

- Mô tả các hoạt động xử lý ao trước khi nuôi tại cơ sở
6. Việc sử dụng con giống 
- Nguồn gốc con giống
- Kết quả xét nghiệm bệnh
- Số lượng thả
- Mật độ thả
- Tình trạng sức khỏe con giống trước khi thả nuôi
7. Quản lý và chăm sóc

- Mô tả việc quản lý và chăm sóc thủy sản nuôi (theo dõi môi trường nước, tốc độ sinh trưởng, cho ăn, xử lý môi trường nước ao nuôi, …)
8. Hệ thống xử lý chất thải

- Nước thải: (Mô tả tóm tắt hệ thống thoát, xử lý nước thải,)
- Chất thải rắn: Cách thức bảo quản, vận chuyển, xử lý 
9. Tổng số lao động: ………………. người, trong đó:

- Trình độ lao động:

+ Đại học: …........... người trong đó:

Chuyên môn về Nuôi trồng thủy sản:......................người. 

Chuyên môn khác:....................................................người.

       
+ Trung học và công nhân kỹ thuật: ……………. người.

  
+ Lao động phổ thông: …………….. người.

+ Tổng số lao động tham gia Bảo hiểm xã hội: …………….. người.

10. Những thông tin khác: ………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………….
XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN KIỂM TRA
   ĐẠI DIỆN CƠ SỞ SẢN XUẤT 




                                 (Ký ghi rõ họ tên - đóng dấu nếu có)
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